	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH
NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

(kèm theo Quyết định số: 1425/QĐ-BTP ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
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	Sở Tư pháp tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	1. 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Nguyễn Thái Phương
	14494
	x
	
	27
	7
	1979
	Phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Đã là kiểm sát viên

	2. 
	Bình Dương
	Phạm Công Thức
	14495
	x
	
	13
	02
	1983
	Phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
	Đã là thẩm phán

	3. 
	Đà Nẵng
	Phan Thị Nhật Tài
	14496
	
	x
	29
	11
	1985
	Phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	Là tiến sĩ luật

	4. 
	Hà Nội
	Trần Văn Lộc
	14497
	x
	
	02
	11
	1956
	Phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Đã là chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật

	5. 
	Khánh Hòa
	Đỗ Đình Sang
	14498
	x
	
	29
	01
	1962
	Phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Đã là kiểm sát viên

	6. 
	Lâm Đồng
	Đoàn Văn Đức
	14499
	x
	
	21
	8
	1957
	Phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đã là kiểm sát viên

	7. 
	Quảng Nam
	Văn Quý Thái Bình
	14500
	x
	
	08
	6
	1981
	Xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
	Đã là thẩm phán

	8. 
	Quảng Ninh
	Lãnh Thị Mai Hương
	14501
	
	x
	12
	5
	1980
	Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
	Đã là kiểm sát viên

	9. 
	Thanh Hóa
	Trịnh Hữu Thiết
	14502
	x
	
	10
	5
	1958
	Xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
	Đã là kiểm sát viên

	10. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Tấn Luận
	14503
	x
	
	02
	7
	1957
	Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là thẩm phán

	11. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Đoàn Văn Nam
	14504
	x
	
	01
	4
	1958
	Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là điều tra viên cao cấp

	12. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Chu Đức Hảo
	14505
	x
	
	12
	6
	1958
	Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là điều tra viên cao cấp

	13. 
	Tây Ninh
	Nguyễn Lâm Quang
	14506
	x
	
	20
	12
	1980
	Xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	Đã là kiểm sát viên

	14. 
	Bạc Liêu
	Nguyễn Văn Hiệp
	14507
	x
	
	30
	6
	1955
	Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
	Đã là thẩm phán
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